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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 1287/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2014 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, 

Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập; 
Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính 

phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa 
thủy điện, thủy lợi; 

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, 
Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa 

Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm được ban 
hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ như sau: 

1. Sửa đổi Khoản 6 và Khoản 7 Điều 8 như sau: 
"6. Trong trường hợp không có lũ, tùy theo diễn biến của thời tiết và mực nước 

tại Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có thể xem 
xét, quyết định cho phép dâng mực nước các hồ chứa cao hơn mức quy định trong 
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Bảng 2 để nâng cao khả năng cấp nước cho hạ du và nâng cao hiệu quả phát điện. 
Khi dự báo có lũ xảy ra, xả nước để đưa mực nước các hồ về mức quy định trong 
Bảng 2. 

7. Sau ngày 10 tháng 8, căn cứ nhận định tình hình thời tiết của Trung tâm Khí 
tượng Thủy văn Quốc gia, nếu lũ chính vụ có khả năng kết thúc sớm, được Trưởng 
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho phép, dâng dần mực nước các 
hồ, nhưng không vượt quá cao trình quy định trong Bảng 3 trước ngày 21 tháng 8. 
Riêng hồ Sơn La có thể được xem xét tích nước sớm hơn." 

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 như sau: 
"1. Từ ngày 22 tháng 8, hồ Thác Bà được phép tích dần đến mực nước dâng 

bình thường.  
Từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, căn cứ nhận định tình hình thời tiết 

của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nếu mùa lũ có khả năng kết thúc 
sớm, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai quyết định việc 
tích dần hồ Sơn La đến cao trình 213 m, hồ Hòa Bình đến cao trình 115 m và hồ 
Tuyên Quang đến cao trình 118 m.  

Trong quá trình tích nước, nếu Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự 
báo có khả năng xảy ra lũ, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên 
tai quyết định việc xả nước để hạ dần mực nước các hồ, giới hạn hạ là mức quy 
định trong Bảng 3. 

Từ ngày 16 tháng 9, các hồ Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang được phép tích 
dần sao cho đến ngày 30 tháng 9 đạt cao trình mực nước dâng bình thường." 

3. Bổ sung Khoản 6 Điều 10 như sau: 
"6. Vận hành đảm bảo an toàn công trình thủy điện Sơn La và Hòa Bình trong 

trường hợp cả hai hồ hết khả năng cắt lũ cho hạ du: 
a) Khi mực nước hồ Sơn La đã ở cao trình 215 m, hồ Hòa Bình ở cao trình 117 m 

mà dự báo lũ sông Đà tiếp tục lên, mực nước hồ Sơn La có thể vượt cao trình 216 m, 
mực nước hồ Hòa Bình có thể vượt 117,3 m thì bắt đầu chế độ vận hành đồng thời 
các hồ Sơn La và Hòa Bình đảm bảo an toàn công trình: mở dần hoặc mở liên tiếp 
các cửa xả đáy, xả mặt để khi mực nước hồ Sơn La đạt cao trình 216 m, hồ Hòa 
Bình đạt cao trình 117,3 m, toàn bộ các cửa xả đáy, xả mặt và các cửa lấy nước 
vào tuabin đã được mở hết; 

b) Khi các cửa xả đáy và xả mặt của hồ Sơn La đã mở hết, tùy theo mực nước 
hồ Hòa Bình mà đóng dần các cửa xả mặt của hồ Sơn La để đảm bảo an toàn cho 
hồ Hòa Bình như sau: 

- Khi mực nước hồ Hòa Bình vượt cao trình 120,5 m, đóng một cửa xả mặt của 
hồ Sơn La; 
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- Khi mực nước hồ Hòa Bình vượt cao trình 121,0 m, đóng tiếp một cửa xả 
mặt của hồ Sơn La; 

- Khi mực nước hồ Hòa Bình vượt cao trình 121,5 m, vận hành các cửa xả mặt 
của hồ Sơn La để giữ mực nước hồ Hòa Bình không vượt cao trình 122,0 m và 
mực nước hồ Sơn La không vượt cao trình 228,07 m." 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố liên quan, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Thủ trưởng 
các đơn vị quản lý vận hành hồ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
Hoàng Trung Hải 


